
Mức giá tối đa của 

01 đơn vị máu toàn 

phần và chế phẩm 

máu

Mức thu 

xét nghiệm 

NAT

Mức thu xét 

nghiệm Sàng 

lọc kháng thể 

bất thường

Mức thu cho 01 đơn vị 

máu, chế phẩm máu ( 

đã bao gồm xét nghiệm 

NAT và kháng thể bất 

thường, chưa bao gồm 

chi phí vận chuyển )

1 Máu toàn phần 250 ml 285 M 250                     874.000 661.000 210.000 17.000 888.000

2 Máu toàn phần 350 ml 395 M 350                     994.000 786.000 210.000 17.000 1.013.000

3 KHC từ 250 ml máu toàn phần 180 HC 250                     871.000 658.000 210.000 17.000 885.000

4 KHC từ 350 ml máu toàn phần 230 HC 350                     984.000 776.000 210.000 17.000 1.003.000

5 Huyết tương tươi đông lạnh 150ml 150 HTT 150                     181.000 189.000 189.000

6 Huyết tương tươi đông lạnh 200ml 200 HTT 200                     285.000 296.000 296.000

7 Huyết tương tươi đông lạnh 250ml 250 HTT 250                     349.000 363.000 363.000

8 Huyết tương đông lạnh 150 ml 150 HT 150                     171.000 179.000 179.000

9 Huyết tương đông lạnh 200 ml 200 HT 200                     225.000 236.000 236.000

10 Huyết tương đông lạnh 250 ml 250 HT 250                     269.000 283.000 283.000

11
Khối tiểu cầu 4 đv (từ 1.000 ml máu toàn 

phần)
150 TC 150                     791.000 578.000 210.000 17.000 805.000

12
Khối tiểu cầu gạn tách 120ml (đã bao gồm bộ 

dụng cụ gạn tách)
120 TC A5 1.999.000

12.1
Chi phí điều chế khối tiểu cầu gạn tách 120ml 

(chưa bao gồm dụng cụ gạn tách)
                    643.500 538000 105000 8500 651.500

12.2 Kít thu nhận tiểu cầu túi đơn ( loại 120ml )                  1.347.500 1.347.500

BẢNG GIÁ MỘT SỐ ĐƠN VỊ MÁU TOÀN PHẦN VÀ CHẾ PHẨM MÁU ĐẠT TIÊU CHUẨN

Áp dụng cho đối tượng thanh toán từ Ngân sách Nhà nước và Quỹ bảo hiểm y tế 

từ ngày 15/9/2023 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

(Kèm theo Quyết định số: 2115/QĐ-BVĐK ngày 24 tháng 8  năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Ninh Bình)

SỞ Y TẾ NINH BÌNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Mức thu mới: cho 01 đơn vị máu áp dụng từ ngày 15/9/2023 

theo Thông tư số 15/2023 TT-BYT Mức thu cũ: 

cho 01 đơn vị máu 

áp dụng theo 

thông tư số 17/2020 

TT-BYT và thông 

tư số 20/2018 TT-

BYT 

Mã hiệu CP

Thể tích 

thực 

(+10%) 

ml

STT Máu và chế phẩm máu theo thể tích
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Mức thu mới: cho 01 đơn vị máu áp dụng từ ngày 15/9/2023 

theo Thông tư số 15/2023 TT-BYT Mức thu cũ: 

cho 01 đơn vị máu 

áp dụng theo 

thông tư số 17/2020 

TT-BYT và thông 

tư số 20/2018 TT-

BYT 

Mã hiệu CP

Thể tích 

thực 

(+10%) 

ml

STT Máu và chế phẩm máu theo thể tích

13
Khối tiểu cầu gạn tách 250 ml (đã bao gồm bộ 

dụng cụ gạn tách)
250 TC A10 3.894.000

13.1
Chi phí điều chế khối tiểu cầu gạn tách 250ml 

(chưa bao gồm dụng cụ gạn tách)
                 1.183.000 972000 210000 17000 1.199.000

13.2 Kít thu nhận tiểu cầu túi đơn                  2.695.000 2.695.000

14
Khối tiểu cầu gạn tách 500ml (đã bao gồm  bộ 

dụng cụ gạn tách)
500 TCA20 5.683.000

14.1
Chi phí điều chế khối tiểu cầu gạn tách 500ml 

(chưa bao gồm dụng cụ gạn tách)
                 1.357.000 1172000 210000 17000 1.399.000

14.2
Kít điều chế khối tiểu cầu gạn tách thể tích 

thực 500ml
                 4.284.000 4.284.000

15
Mức thu phí vận chuyển cho 01 đơn vị máu và 

chế phẩm máu
                      17.000 
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